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Câu 1 (5,00 điểm):   Cho hai dãy số 
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1. Tính
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2. Chứng minh rằng 
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	Hướng dẫn chấm
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	Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng:
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· Dễ thấy điều trên đúng với n = 1

· Giả sử điều trên đúng tới n.

· Bây giờ ta sẽ chứng minh nó đúng với n + 1. Thật vậy:
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Tương tự với yn.
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	Từ đó ta có: 
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	2.  Đặt 
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	Ta luôn có: 
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	Cho 
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Câu 2 (5,00 điểm):  Tìm tất cả các hàm số 
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	Hướng dẫn chấm
	Điểm
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Thay 
[image: image20.wmf]0

==

xy

 vào 
[image: image21.wmf](1)

ta được 
[image: image22.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

00

00

01

=

é

-=-Û

ê

=

ê

ë

f

ff

f



	1,00

	Trường hợp 1: 
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Thử lại ta thấy 
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	Trường hợp 2: 
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	Từ (2), lấy 
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Từ (2), (3) ta có 
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Thử lại thấy 
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Vậy tất cả có 2 hàm số thỏa mãn đề bài là


[image: image39.wmf](

)

,

="Î

¡

fxxx

 và 
[image: image40.wmf](

)

1,

=+"Î

¡

fxxx


	0,50

1,00

0,50


Câu 3 (5,00 điểm):

1. Tìm các số nguyên dương 
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 và số nguyên tố 
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 sao cho 
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2. Hai tập hợp các số nguyên dương 
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 và 
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 được gọi là “kết nối” nhau nếu chúng khác rỗng và với mọi phần tử 
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a. Với tập hợp 
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b. Chứng minh rằng tồn tại hai tập hợp 
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	1.  Tìm các số nguyên dương 
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	Do 
[image: image63.wmf](

)

21113211211

+==+>+

x

xyxxx

. Do đó ta xét hai trường hợp sau.

TH1: Nếu 
[image: image64.wmf]2

³

x

 thì 
[image: image65.wmf]>

yx

. Áp dụng định lý số mũ đúng LTE thì


 
[image: image66.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

11111111

11132132

=-=-+

yxx

vvvvx



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image67.wmf](

)

11

1

Þ=+

yvx

.

Mà 
[image: image68.wmf](

)

11

11

=+£+

yvxx

. Suy ra 
[image: image69.wmf]1,,

+

<£+Î

¢

xyxxy

nên 
[image: image70.wmf]1

=+

yx

. Khi đó 
[image: image71.wmf](

)

11

=

vxx

. Điều này không xảy ra.


	1,00

	TH2: Nếu 
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	2.   Hai tập hợp các số nguyên dương 
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 được gọi là “kết nối” nhau nếu chúng khác rỗng và với mọi phần tử 
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Do đó không tồn tại tập hợp 
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	b. Chứng minh rằng tồn tại hai tập hợp 
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Đây là phương trình Pell loại 2 nên có vô số nghiệm. Do đó ta có thể chọn vô hạn phần tử cho tập hợp 
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Câu 4 (5,00 điểm):  Cho đường tròn (O) và dây cung BC khác đường kính. Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC không cân tại A. Gọi M là giao điểm của hai tiếp tuyến với (O) tại B và C, AM cắt (O) tại D khác A. Dựng đường kính DE của (O). Các đường thẳng BD, CE cắt nhau tại H, các đường thẳng BE, CD cắt nhau tại K.
1. Chứng minh rằng M là trung điểm KH.
2. Gọi F là giao điểm của AE và HK. Chứng minh rằng F nằm trên một đường thẳng cố định.
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	Mặt khác tam giác BMC cân tại M nên M là tâm vòng tròn ngoại tiếp tứ giác KBCH đường kính  KH. Nên M là trung điểm KH.
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2. Lấy G là điểm đối xứng của D qua M, ta có KDHG là hình bình hành.
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 . Suy ra AEGK là tứ giác nội tiếp.  
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   Từ (1) và (2) ta có AEHK là tứ giác nội tiếp.
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	Áp dụng tâm đẳng phương của 3 vòng tròn (AEHK),(O), (BCHK) 

   Ta suy ra F thuộc đường thẳng BC.
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